
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

1 Trần Thu Trâm X 024456297 28/09/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

2 Trịnh Kim Ly X 381599097 22/05/2008
Công an tỉnh Cà 

Mau
24 ĐẠT

3 Nguyễn Viết Hiếu X 025070692 6/3/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

4 Ngô Ngọc Linh X 025501957 13/04/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

5 Quách Minh Phúc X 079099005271 19/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

6 Lê Thị Huỳnh Giao X 371828845 23/07/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang
28 ĐẠT

7 Cao Thị Ánh Linh X 026007832 6/2/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 ĐẠT
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8 Mai Thị Chúc Linh X 342032804 28/06/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
25 ĐẠT

9 Nguyễn Nhật Bình X 352464340 3/8/2013
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

10 Trần Thị Xuân Hường X 215429008 18/10/2012
Công an tỉnh Bình 

Định
30 ĐẠT

11 Nguyễn Thị Mai Nhựt X 215502530 28/08/2014
Công an tỉnh Bình 

Định
28 ĐẠT

12 Trần Thị Nhật Linh X 187842613 23/01/2017
Công an tỉnh Nghệ 

An
29 ĐẠT

13 Nguyễn Đức Mạnh X 026089378 26/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

14 Lê Hồng Sơn X 241785292 12/11/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
27 ĐẠT

15 Hồ Thị Yến Nhi X 192181088 8/8/2018
Công an tỉnh Thừa 

Thiên - Huế
29 ĐẠT

16 Nguyễn Thị Kim Tú X 221415970 13/09/2013
Công an tỉnh Phú 

Yên
28 ĐẠT
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17 Phùng Minh Khôi X 079099004591 25/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

18
Nguyễn Diệp Kim 

Phụng
X 025592258 28/02/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

19 Nguyễn Thị Trúc Linh X 272336054 4/7/2009
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 ĐẠT

20 Châu Ngọc Ca X 212280039 27/07/2017
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
26 ĐẠT

21 Hà Thị Cẩm Chân X 341839204 25/08/2011
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 ĐẠT

22 Trần Thị Kim Liên X 206108464 19/07/2014
Công an tỉnh Quảng 

Nam
25 ĐẠT

23 Ngô Minh Thống X 321732621 21/07/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
27 ĐẠT

24 Phạm Thị Yến Nhi X 072197000802 22/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT
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25 Hồ Minh Trí X 025441199 23/02/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

26 Nguyễn Quốc Tịnh X 261528427 3/12/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 ĐẠT

27 Nguyễn Tuyết Thanh X 025823620 25/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

28 Phan Thị Thu Hiền X 197402655 23/07/2015
Công an tỉnh Quảng 

Trị
28 ĐẠT

29 Nguyễn Tiến Trung X 273689979 19/05/2015
Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu
28 ĐẠT

30 Lại Thị Ánh Tuyết X 163407817 6/2/2014
Công an tỉnh Nam 

Định
29 ĐẠT

31 Lê Thị Kiều Phương X 261419828 25/09/2017
Công an tỉnh Bình 

Thuận
27 ĐẠT

32 Hoàng Thị Kim Ánh X 281210794 28/10/2014
Công an tỉnh Bình 

Dương
27 ĐẠT

33 Lê Đức Minh Tùng X 026076251 15/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT
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34 Nguyễn Đoan Kiều Vy X 241523271 20/08/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
25 ĐẠT

35
Huỳnh Thụy Thảo 

Huỳnh
X 301708134 9/12/2016

Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT

36 Nguyễn Thị Ngọc Dung X 025832078 14/02/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

37 Lê Thanh Duy X 352463016 6/3/2013
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

38 Nguyễn Lê Hoàng Anh X 025782589 17/06/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

39 Nguyễn Minh Hiếu X 024957524 6/8/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

40 Hoàng Văn Khuê X 245321104 14/11/2013
Công an tỉnh Đắk 

Nông
25 ĐẠT

41 Dương Thị Kim Quyên X 352006520 11/11/2009
Công an tỉnh An 

Giang
27 ĐẠT

42 Võ Thị Nhi X 321521029 19/07/2010
Công an tỉnh Bến 

Tre
26 ĐẠT
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43 Trần Bảo Chung X 025032024 26/09/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

44 Trịnh Gia Linh X 025169048 26/11/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

45 Lê Hồng Sơn X 025101803 31/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

46 Lục Thiên Kim X 025316761 13/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

47 Nguyễn Thanh Thuyên x 051085000152 13/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

48 Trần Thị Diễn x 212180982 25/09/2017
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
28 ĐẠT

49 Hà Thị Hằng x 205618451 06/03/2013
Công an tỉnh Quảng 

Nam
24 ĐẠT

50 Nguyễn Nguyễn x 351785522 04/09/2013
Công an tỉnh An 

Giang
27 ĐẠT
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92 Nguyễn 

Thị Tú, Khu 

phố 1, 

phường Bình 

Hưng Hòa B, 

quận Bình 

Tân

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ CHĂN 

NUÔI NÔNG 

NGHIỆP 

VIỆT - ÚC
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51 Lê Thị Thu Yến x 215326423 19/04/2010
Công an tỉnh Bình 

Định
28 ĐẠT

52 Nguyễn Thị Thùy Trang x 025990247 06/05/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

53
Nguyễn Thị Trường 

Giang
x 025830945 16/06/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

54 Trần Yến Nhi x 025831952 17/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

Vũ Thị Thanh Huyền ĐẶNG MỸ LINH

92 Nguyễn 

Thị Tú, Khu 

phố 1, 

phường Bình 

Hưng Hòa B, 

quận Bình 

Tân

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ CHĂN 

NUÔI NÔNG 

NGHIỆP 

VIỆT - ÚC

18 Nguyễn 

Bình, xã Phú 

Xuân, huyện 

Nhà Bè

CHI NHÁNH 

LIÊN HIỆP 

HỢP TÁC XÃ 

THƯƠNG 

MẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH - 

CO.OPMART 

NGUYỄN 

BÌNH

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


